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Đạo Phật có một lịch sử phát triển râ“t thăng trâ `m trong suô't hơn 2.50o năm; lan tỏa từ Â“n Độ 
ra khă'p nơi trên thê“ giới. Do _đó, việc hình thành các bộ phái khác nhau, có phương pháp tu học 
và cách giải thích khác nhau vê` giáo lý cho thích hợp với tình hình của mỗi xã hội, mỗi thời điểm là 
chuyện tâ ˆt yêˆu. Tuy vậy, bán thân giáo lý Phật giáo không hê` có sự phân chia tông phái này. 


Sự phân chia thành bộ phái rõ nét đã bă ˆt đâ `u xảy ra vào thời kỳ kê't tập kinh điền lâ `n thứ II (tức 
là khoảng 1oo năm sau khi Tâ“t-đạt-đa Cô `-đàm qua đời). Lâ`n phân chia đâ`u tiên này là do sự 
bâ“t đô`ng vê ` yêu câ `u thay đồi 1o điê `u giới luật. Các điê`u này tuy không phải là những thay đổi 
lớn lao nhưng đủ để gây ra sự tách biệt tăng đoàn thành Đại chúng bộ (Mahasamghika) mà đa sô“ 
là các Tì-kheo trẻ muôn thay đổi. Sô“ còn lại giữ nguyên các giới luật nguyên thủy hình thành 
Trưởng lão bộ (Sthauirauada). Các cuộc phân phái vê ` sau trở nên phức tạp và đa dạng hơn. 


Sự phân phái ở Ấn Độ 


Các phái bộ trong Đại chúng bộ 


Đại chúng bộ có trung tâm hoạt động tại Amgotara, thuộc vùng Trung Â“n. Đại chúng bộ vô“n có hệ 
tư tưởng câ p tiê n nên đã xảy ra việc phân hóa trước. Các cuộc phân hóa này đê u tách ra từ Đại 
chúng bộ và hình thành tông cộng 9 bộ phái, trong đó quan trọng vê mặt lý luận bao gô m: 


„ Nhất Thuyết bộ (Ekavyavahàrikah) cho rằng mọi sự vật, hiện tương đều là giả không có thực 
tính. 

„ Thuyết Xuất Thế bộ, hay Chế Đa Sơn bộ (Lokuttaravàdinàh), quan niệm sự vật, hiện tượng 
là do vọng tưởng mà ra, từ đó sinh phiền não, phiền não tạo nghiệp, do nghiệp mới có quả 
báo. Do đó, các sự vật, hiện tượng đều là hư vọng. Bộ phái này thừa nhận các sự vật, hiện 
tượng là thật có. 

„ Kê Dận bộ (Kankkutikàh) cho rằng Kinh tạng và Luật tạng là giáo lý do Đức Phật thuyết tùy 
căn cơ và hoàn cảnh, chỉ có Luận tạng mới là giáo lý chân thật vì nó giải thích ý nghĩa của 
Kinh và Luật. 

„Đa Văn bộ (Bàhusrufiyàh), do Yajnavalkya cỗ xúy, cho rằng chỉ có ngũ uẫn (vô thường, khổ, 
không, vô ngã và Niết Bàn) và Bát chánh đạo mới là pháp xuất thế; những lời dạy khác của 
Thích Ca là thế gian pháp. 

" Thuyết ‹ Giả bộ (Prajnàpfivadinàh), do Mahakatyayana chủ xướng, phân biệt giáo lý thành 
nhiều cấp độ: giả lập, chân thật, có ý nghĩa tương đối, ý nghĩa tuyệt đối; các sự vật, hiện 
tượng và xuất thế gian đều có một phần là giả thuyết. 


Các bộ phái khác là Chê“ Đa Sơn bộ (Caifuasailàh), Tây Sơn Trú bộ (Aparasailàh) và Bă“c 
Sơn Trú bộ (Uftarasailàh). 

Các phái bộ trong Trưởng lão bộ 

Sự thay đối vê` điê `u kiện xã hội và địa lý và sự phân hóa trong Đại chúng bộ có thẻ là nguyên nhân 


gây ra sự chia phái của Trưởng lão bộ thành tổng cộng hơn 1O bộ. Các phái có sự chuyền hóa vê` lý 
luận bao gô `m: 
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Nhất thiết hữu bộ (Saivàsfivàdàh), hay Thuyết nhất thiết hữu bộ, Thuyết nhân bộ 
(Hefuvàdàh), đề cao Luận tạng và cho rằng tất cả các pháp đều là thực hữu. Sarva là tất cả 
(nhất thiết), asfí là hữu, vãdah là thuyết 

Từ khi phân phái Thượng tọa bộ yếu thế hơn, chuyển căn cứ đến Kashmir (Tuyết Sơn) đổi tên 
thành Tuyết Sơn bộ (Haimavàiàh). 

Độc Tử bộ (Vaísipatriyàli) tách ra từ Nhất Thiết Hữu bộ. Bộ này vẫn đề cao Luận tạng, nhưng 
điểm khác biệt là chỉ dựa vào Pháp uẩn túc luận (tương truyền do ngài Xá-lợi-phát (Sariputra) 
Soạn). 

Sau đó, Độc Tử bộ phân hóa và thành bốn bộ phái là Pháp Thượng bộ (Dharmoffariyàh), 
Hiền Trú bộ (Dhadrayàniyàh), Chánh Lượng bộ (Sammitiyàh) và Mật Lâm Sơn bộ 
(Sandagirikàh). 

Hóa Địa bộ (Mahisarakàh), hình thành từ Nhất Thiết Hữu bộ, sau khi Phật nhập tịch khoảng 
300 năm, và do sư Hóa Địa, nguyên là một bà-la-môn thông thạo Vệ Đà, chủ xướng. Ông 
thường vận dụng hiểu biết của mình để giảng giải kinh Phật. 

Pháp Tạng bộ (Dharmaguptakàh), do Pháp Tạng chủ xướng. Pháp Tạng (Dharmagupia) là 
đệ tử của Tôn giả Mục-kiền-liên (Moggallàna). Pháp Tạng đã kết tập những lời giảng của thầy 
và lập thành bộ phái mới, tách ra từ Hóa Địa bộ, chia giáo lý thành năm tạng là Kinh, Luật, 
Luận, Chú và Bồ tát tạng. 

Âm Quang bộ (Kàsyapiyàh), do sự Âm Quang (Kàsyapa) tách ra từ Nhất Thiết Hữu bộ, cho 
rằng những lời Phật dạy gồm hai dạng: một nhằm đối trị phiền não, và còn lại là để chỉ ra 
những bắt ổn của các học thuyết ngoại đạo. 


Ngoài ra, lân phân hóa cuô ỉ cùng của Nhâ“t Thiê“t Hữu bộ cũng tạo ra Kinh lượng bộ 
(Sautràntikàh), hay còn gọi là Thuyê ˆt Chuyễn bộ (Samkràntiuàdàh), xem Kinh tạng mới là giáo 
lý quan trọng nhâ Ít. 


Các nguyên do dẫn đến sự phân phái 


Từ thời Tắt-đạt-đa Cồ-đàm còn sống, ông đã dùng rất nhiều biện pháp, cách thức và công cụ 
khác nhau để tùy theo trình độ, khả năng liễu đạo và tùy theo hoàn cảnh của đối tượng để 
truyền giảng. 

Ngôn ngữ chỉ là phương tiện được mượn để Tắt-đạt-đa Cồ-đàm chỉ rõ chân lý cho người 
nghe. Chính vì sự linh hoạt, mềm dẻo và phong phú trong Phật giáo đã dẫn đến nhiều lý giải 
khác nhau về các lời truyền giảng. 

Phật giáo đã tồn tại trong thời gian rất dài và lan tỏa ra nhiều địa bàn khác nhau. Các đặc 
điểm của tôn giáo này sẽ chuyên vận để thích nghỉ môi trường và phù hợp với phong tục tập 
quán của từng con người, từng cộng đồng khác nhau trong xã hội cũng như các nền văn minh 
riêng biệt. 

Cốt tủy của đạo Phật không phải là các hình thức cứng nhắc của lễ đạo hay các lời sấm giảng 
mà là các phương pháp thực hành đôi khi dị biệt đề dẫn dắt hành giả chứng ngộ được chân lý 
tối thượng. Sự hiện hữu của sự phân hóa về cách tu học, lý giải và chứng đạo cũng là một 
phản ánh thực tế đặc điểm của đạo Phật. Sự khác biệt này không chỉ tìm thấy được qua số 
lượng (lên đến vài trăm) các bộ phái trong Phật giáo mà còn có thể thấy được qua các hình 
thức bề ngoài chẳng hạn như là các kiến trúc, tác văn và các tượng Phật ở từng nơi, từng thời 
Kỳ. 

Ngoài ra, khi số lượng người trong tăng đoàn thực sự đủ lớn thì việc khác biệt nhau về quan 
điểm hầu như là thực tế tất yếu. Các quan điểm khác nhau về giới luật hay hình thức tu học 
dù chỉ là những điểm nhỏ cũng là một nguyên nhân đủ để tạo ra các cuộc phân phái. Những 
cuộc phân phái xảy ra thời vua Asoka phần lớn là vì sự sai biệt về giáo luật dù chỉ là các điểm 
nhỏ nhặt. 

Ngay trong thời kì đầu của giáo hội, việc chuyên biệt hóa đã xảy ra cho từng nhóm tu học. Mỗi 
nhóm chuyên biệt có thể giữ một trọng trách để ghi nhớ một bộ phận khác nhau của giáo lý. 
Những nhóm này thường chỉ nghiên cứu, học hỏi sâu trong các chuyên phần mà họ có trách 
nhiệm. Đây cũng là nguyên nhân đưa đến phân phái sau này. 
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„Trong mấy trăm năm đầu hình thành giáo hội, thì việc ghi chép lại giáo lý chưa được tiến 
hành. Giáo lý chỉ được truyền miệng và đọc tụng bằng. trí nhớ và thiếu hệ thống ghi chép chặt 
chẽ. Kinh văn do từ các cá nhân nhớ, hiểu và đọc lại rất có thể nảy sinh các dị biệt. 
„Trong toàn bộ giáo hội không phải lúc nào cũng hoàn toàn trong sạch, có nhiều thời kì vì lòng 
tham một sô cá nhân đã tìm cách giành quyên lãnh đạo (dù rằng điêu này hoàn toàn đi ngược 
với giáo lý) cũng là nguyên nhân gây chia rẽ và phân phái. 


Dù ră ng Phật giáo đã có nhiê`u phân nhóm, nhưng tựu trung đây vẫn là tôn giáo ít bạo động 
nhâ t. Chủ trương một cuộc sô ng hòa hợp với môi trường. Trong hơn 2.50O lịch sử, Phật giáo đã 
chứng minh ră ng đây là một tôn giáo của hòa bình. 


Các trường phái chính ngày nay 


Theraväda 
Bài chỉ tiê ˆt: Thượng tọa bộ 


Theravada là một nhánh hậu thân từ Sthaviravada, một trong 
hai bộ phái đâ `u tiên hình thành ngay trong thê“ kỷ đâ`u tiên 
sau khi Tâ't-đạt-đa Cô `-đàm nhập diệt. Chữ Sthaviravada có Đại diện cho ba truyền thống Phật 
nghĩa là "Bộ phái kê“t tập kinh điển bởi các Bậc Trưởng lão" — giáo chính hiện đại tại Đại hội Liên 
(theo kinh điền, lâ`n kê“t tập Tam tạng này chỉ có sự tham gia hữu Phậtgiáo Thế giới (The World 
của các bậc A-la-hán mà thôi, không có sự tham dự của các vị Fellowship of Buddhists) lân thứ 27, 
Tì-kheo phàm nhân), do đó nhiê`u sách còn gọi nhóm này là 2014. 

Trưởng lão bộ, hay còn gọi là Phái Bảo thủ, Phái Nguyên thủy, 

nghĩa là có chủ trương thôˆng nhâÍt là hoàn toàn tôn trọng và 

bảo toàn tâˆt cả những lời dạy ban đâ `u của Tâ“t-đạt-đa Cô `-đàm, không thêm và cũng không bớt 
những gì mà ông đã thuyê ˆt giảng trong Tam tạng kinh điền. 


Trong kỳ Đại hội kê “t tập kinh điển Phật giáo lâ`n thứ ba, hội đô `ng tham gia kê't tập Tam tạng với 
Mogsaliputta-Tissa đã coi bộ phái Theravada tương đương với Trưởng lão bộ Sthaviravada mà 
không nêu ra bă`ng chứng xác đáng. Sau đó, người con trai của [[A-dục vương là Mahinda đã xuâ ˆt 
ø1a cùng với một người em gái, sau đó cả hai đã vâng lời ý nguyện của vua cha, đã cùng với một phái 
bộ hùng hậu đem tât cả Tam tạng kinh điển đê“n truyê n bá ở vương quô ˆe Sri Lanka. Vào thời kỳ 
đó, Phật giáo Theravada đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của vua và dân chúng nước này nên đã 
có thời kỳ hưng thịnh rực rỡ chưa từng thâˆy. Tam tạng kinh điển bă `ng tiê “ng Tích Lan sau đó đã 
được chuyền dịch lại sang tiê“ng Pali và các tạng kinh này đã được bộ phái Theravada duy trì và sử 
dụng cho đê“n tận ngày nay. 


„ (Tiếng Pali còn gọi là tiếng Nam Phạn để phân biệt với tiếng Sanskrit Bắc Phạn là ngôn ngữ 
mà Tắt-đạt-đa Cồ-đàm dùng để thuyết pháp giảng đạo). 

„ Các bộ kinh chính của Theravada là Trường Bộ kinh (Digha Nikaya), Trung Bộ kinh (Majjiima 
Nikàya), Tương ưng Bộ kinh (Samyuffa Nikàya), Tăng chi Bộ kinh (Anguftara Nikàya), Tiêu Bộ 
kinh (Khudaka Nikàya). 


Chính tại Sri Lanka là nơi bảo tô `n được truyê`n thôˆng của Theravada mặc dù đạo Phật tại đó là 


một kê“ thừa từ trung tâm Â“n Độ. Phật giáo ở Â“n Độ đã bị suy tàn và biên mâ ˆt từ cuô ˆ¡ thê“ kỷ 
11 do việc lan tràn của Hô 1 giáo và Án Độ giáo. 


Mahayana 
Bài chỉ tiê ˆt: Phật giáo Đại thừa 
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Mahayana có tên gọi khác là Phật giáo Đại thừa hay Phật giáo Bă c 
tông. Từ thê“ ki thứ 1 TCN các tư tưởng Đại thừa đã bă“t đâ`u xuâÍt 
hiện và thuật ngữ Mahayana, hay Đại thừa, chỉ thực sự có khi nó được 
đê` cập trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma pundarika 
sufra). Nói chung, ý tưởng Mahayana là có xu hướng rộng rãi và tự do 
hơn các phép tă“e ràng buộc của Theravada. 


Đê“n thê“ ki thứ 3 khái niệm Mahayana mới được xác định rõ ràng 
qua các trước tác của bô` tát Long Thọ (Nagarjuna) trong Trung Luận 
(hay Trung Quán Luận), chứng minh tính không của vạn vật. Các ý này 
đã được Long Thọ khai triển dựa trên khái niệm "Vô ngã" và "Duyên 
sinh" đã có từ trong các kinh điển Pali. 


Vài đặc điểm chính của Mahyana bao gô `m: 


„ Nhắn mạnh đặc điểm vị tha và giác ngộ để trở thành bồ tát hay & 
thành phật mà độ cho chúng sinh thành phật. Từ bi và trí huệ trở Quan Thế Âm Bồ Tát 
thành hai điểm song song tôn tại và hỗ trợ nhau. Một hình ảnh tiêu biểu của 

„ Bồ tát đạo (Bodhisattva pafh): bao gồm việc thực hiện rốt ráo các tư tưởng Đại thừa ở các 
đức tính bô thí, trì giới, nhân nhục, tinh tân, thiên định và trí huệ. nước Đông Nam Á 

“. Nhiều hình ảnh phật ngoài Phật Thích Ca cũng đã được nêu lên 
và các vị phật này thị hiện ở nhiêu nơi trong nhiêu dạng khác 
nhau. Chăng hạn như Phật A Di Đà (Amitabha). 

“ Như là sự phát triển của các tư tưởng có sẵn trong Phật giáo, Mahayana cho rằng Phật hiện 
hữu 3 ứng thân: hóa thân, pháp thân và báo thân. 

s Triết học về tính không (shunyafa) của vạn vật. 

„ Các kinh điển chính bao gồm: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma Pundarika Sufra), Kinh 
Kim Cang (Va/ara Sufra), Kinh Bát Nhã (Pra/nà), Kinh Đại Bát Niệt Bàn (Mahàparinirvàna- 
sùfra), Kinh Lăng Nghiêm (Suramgama-sùfra), Kinh Viên Giác, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 
Kinh (Mahàprajnàpàramità-hridaya-sùfra), Kinh Duy Ma Cật (Vimalakirfi Sutra), Kinh A Di Đà 
(Amitabha Sufra), v.v... 


Sự hình thành tư tưởng Đại thừa là một thể hiện của đặc tính mê `m dẻo sáng tạo trong đạo Phật của 
các vị đạo sư đê giúp cho tư tưởng Phật giáo được phô biê n một cách thích hợp hơn với thời đại. 
Chính vì các ưu điểm của mình mà Mahayana tô n tại và có sôˆ người tu học cao nhâ Ít. 


Bên trong Đại thừa, lại có các trường phái khác như là Madhymaka, Yogacara. 


Vajrayana 
Bài chỉ tiê ˆt: Mật tông 


Vajrayana còn có tên gọi là Tantra, Mật tông, Kim cương thừa. Khác với các bộ phái khác, Mật tông 
thường có khuynh hướng giữ bí mật các thông tin nên khó xác định được chính xác thời điểm ra đời 
của tông này. Nó xuâ ˆt hiện vào khoảng thê“ ki thứ 6, hay chă“e chă“n hơn là thê“ ki thứ 7 ở Â“n 
Độ. Phái này chia sẻ chung nhiê`u tư tưởng với Đại thừa nhưng có nhâ“n mạnh trong việc thực 
hành. 


Mật tông đã được phô biên vê` hướng Bă ˆc Â“n Độ đề sang Tây Tạng, Trung Hoa và Nhật Bản và 
vê. hướng Nam để qua Tích Lan, Miê“n Điện, Nam Dương, Cao Miên, Lào... hình thành hai nhánh 
Mật giáo chính: Mật tông Nam Tông và Mật tông Bă c Tông. 


Các truyề. n giảng được tập trung vào nhiê`u phương pháp tu học thực nghiệm mãnh liệt đề đây 
nhanh việc thăng tiê“n và có thể ngay trong cuộc sô ng hiện tại sẽ đạt được giác ngộ các thực 
nghiệm này thường được gọi là phương tiện. Trong Mật tông, việc tu tập không thẻ tự tiê“n hành 
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theo sách vở mà phải có một đạo sư đã giác ngộ gọi là "guru” đề chỉ dẫn thực hành. (Chữ guru này 
nay đã trở thành phô biê n trong Anh ngữ và có nghĩa là người thâ u triệt toàn bộ một việc gì đó). 


Mật tông có râ“t nhiê `u phương tiện trong đó bao gô`m cả những kỹ thuật được nhiê`u người biêˆt 
đê“n là 


„ Mandala: Mật tông cho rằng có sự tương đương giữa bản thể 
người và vũ trụ. Đó là hệ thống đại vũ trụ (macrocosm) và hệ 
thống tiểu vũ trụ (microcosm). Về hình thức thì mandala là 
các đồ hình nghệ thuật bao gồm các hoa văn tròn hay vuông 
đồng tâm được làm hoàn toàn bằng tay với cát màu do nhiều 
người họp lại và tiền hành trong vài ngày. Về ý nghĩa thì các 
vòng hoa văn là các hành trình tinh thân và sự quan sát hoàn 
tất các hành trình làm thức tỉnh các năng lực tinh thần đang bị 
chôn sâu trong tàng thức của hành giả. Mandala được xem là 
nghệ thuật độc đáo của Phật giáo. 

„5 Mantra: Đây là các chú (hay thần chú). Nội dung trong các 
chú được viết nguyên gốc tiếng Phạn (Sanskríf) được tin là có 
chứa đầy đặc các ý nghĩa thâm sâu và năng lực huyền. diệu. 
Chúng có thể được đọc, minh họa hình, hay viết ra. Thần chú 
nổi tiếng nhất là "Om Mani Padme Hum". Theo Mật tông, 
mantra sẽ hiệu nghiệm nếu như hành giả theo đúng các quy 
luật của nó. 

“ Mudra: Là các thủ ấn (hay nôm na là "bắt ấn"). Thủ ấn được coi là một biểu tượng cho phật 
hay bồ tát. Số lượng thủ ấn là không đếm được vì nó ứng với số lượng phật hay bồ tát. Thủ, 
ân không chỉ là biêu tượng mà còn có khả năng phát huy năng lực tinh thần. Tuy nhiên, muốn 
tiến hành một thủ ấn thì phải đồng bộ quá trình này với tâm. Chính xác phải bổ sung thêm 
"thân ấn" và "túc ấn" như vậy mới đầy đủ nghỉ quỹ khi thực hành Pháp của tất cả các dòng 
truyền thừa Mật tông. 

„. Các pháp môn hành trì khác ít được biết đến hơn là Chân ngôn, Thần thể, Đại thủ án, Ngũ Trí 
Như Lai, Kim cương chử và Kiền trùy. 


Mandala - Một nghệ thuật đặc 
thù của Phật giáo Tây Tạng 


Khô 'i lượng kinh điển Mật tông râ't không lô` chưa được biê“t hê“t. Trong đó câ`n kế đê“n Đại 
Nhật, Kim Cang Đảnh, Tô tâ t địa, Du ký, Yê u lược niệm tụng,... 


Nê“u như Đại thừa có nhiê `u tính châ + thiên vê` triêˆt lý, tư duy thì Mật tông đi xa hơn vê` mặt 
thực nghiệm và cũng thẻ hiện sự thích ứng linh hoạt của Phật giáo. Vì Đại thừa phát triển mạnh vê ` 
hướng Bă“c, nên Mật tông Bă c Tông nặng vê` kinh điến, triê t lý nhưng thiêu đi tính thực 
nghiệm. Còn Mật tông Nam Tông thì nặng vê ` thực nghiệm mà lại thiê“u đi triêÍt lý, kinh điễn. 


Tịnh Độ tông 
Bài chỉ tiê ˆt: Tịnh Độ tông 


Tịnh Độ Tông (Pure Land) xuâ ˆt hiện vào giữa thê ˆ kỉ thứ 4 từ sự truyê `n bá của sư Huệ Viễn (Hui- 
uuan). Tư tưởng vê` Tịnh Độ thì có sẵn trong Phật giáo Â“n Độ nhưng tới khi sang Trung Hoa thì 
nó phát triển thành một tông phái. Tịnh Độ tông cũng được xem là một nhánh của Đại thừa song 
tông này không có sự truyê `n thừa như các tông phái khác mà chỉ do sự đóng góp công sức để phát 
huy giáo lý Tịnh Độ. 


Kinh điển phái này phâ `n chính là các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A DI Đà, cộng 
với luận Vãng sinh Tịnh độ. Theo sự tích thì Phật A Di Đà đã có phát nguyện cứu độ tâˆt cả chúng 
sinh nào muôˆn vẫn sinh cõi Cực Lạc. Nguyên lý của tông phái dựa vào nguyện lực (tha lực) của 
Phật A Di Đà và sự nhâˆt tâm niệm danh hiệu Phật. Phương pháp tu học có 3 nguyên tă “c 


“ Tín: Phải có niềm tin tuyệt đối rằng Phật Di Đà và Cực Lạc quốc tồn tại. 
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= Nguyện: Các biểu hiện về tâm, khẩu và ý phải hướng 
về cõi Tịnh độ và làm suy giảm các nghiệp khác bằng 
cách dẹp bỏ các ham muôn về vật chất, tình cảm, tư 
tưởng trong đời sống. 


„ Hành: Tập trung, tích cực và chủ động tâm khẩu ý một 
cách liên tục để có thể đạt trạng thái Định và giải thoát. 


Hình thức tu học phổ biến là: Niệm danh hiệu Phật A 
Di Đà, tập trung nhìn tượng Phật và quán các tướng „ zÐ92/)0(Ñ 5 các -, mì 
tốt của Phật, quán tưởng đên hình ảnh Phật, hay là Pho Tem Phật A Di mm không l lồ ở 
tập niệm Phật cho đên khi đạt tới mức VÔ niệm. 

Đây là một trong các tông phái tương đôi dễ tu học 
nên ở Đông và Nam Á có rất nhiều Phật tử trong vùng 
theo tông này, nhất là các người lớn tuổi. 


Kamakura thuộc tỉnh Kanagawa, Nhật 
Bản. 


Thiền tông 
Bài chỉ tiê ˆt: Thiê `n tông 


Thiê`n tông (Dhuana) còn có các tên khác là ZEN, chan, tên cũ là Thiê`n na. Thiê`n là một 
phương tiện căn bản đã được đạo Phật sử dụng ngay từ khởi thủy, nhưng cho đê“n khi thiê`n sư sơ 
tổ của môn phái thiê`n Trung Hoa là Bô` Đê` Đạt Ma (Bodhidharma) du hành sang Trung Hoa 
(năm 52o) và truyê `n lại thì Thiê`n tông bă“t đâ`u trở thành một tông phái riêng biệt. Đê“n đời 
thứ 6, sư Huệ Năng (Hui-neng) đã đưa Thiê`n tông dâ`n dà phát triển và nó đã thịnh hành hơn 
tâ“t cá các tông phái Phật giáo khác ở Trung Hoa. Huệ Năng cũng là người đã hủy bỏ thông tục 
truyê `n thừa, nghĩa là không có sư tô đời thứ 7 của Thiê `n Tông, thay vào đó là hàng loạt các thiê`n 
sư có khả năng mở thành các phái thiê`n khác dựa theo sự phân biệt vê` cung cách luyện tập và 
cách đề đưa thiê`n giả đê n chỗ chứng ngộ chân lý. Ngày nay, Thiê `n tông là một trong những pháp 
môn được tu tập nhiê`u nhâ“t ở các nước phương Tây. Theo nhiê`u nhà phân tích thì Thiê `n tông 
là một phân nhánh của Mahayana. 


„ Vài đặc điểm của Thiền tông: 


„Thiền giả sẽ rèn luyện sự tập trung tư tưởng mãnh liệt không đề cho phân tán bằng cách 
áp dụng các cách thức thích hợp (định). 

„ Một khi tâm ý đã đạt được trạng thái định thì tùy theo căn cơ, thiền giả có thể mở tung 
được sự trói buộc của tâm lý và đạt được trí huệ hay ngộ (safory/) thường dưới sự hướng 
dân của một thiên sư. 

„ Khác với các tông phái khác, Thiền tông đòi hỏi thiền giả phải thực nghiệm với nỗ lực của 
chính bản thân để chứng và không cần tới lý thuyết hay văn tự (bắt lập văn tự). 


“Trong thiền thì các kinh nghiệm, các lề lối tư duy logic truyền thống, các chấp trước, các 
định kiến đều bị phá đỗ để giúp hiển lộ sự sáng suốt nội tại sẵn có (Phật tính của vạn vật - 
Buddha nature). 

». Đặc biệt theo quan điểm của Thiền tông, hành giả có thê trực tiếp chứng ngộ chân lý trong 
đời sống hiện tại gọi là "đốn ngộ”. 

» Thiền không có nghĩa là phải ngồi thiền (hay tọa thiền) mà có thể dùng các hình thức để 
tập trung tâm ý khác. Huệ Năng có nói: "Thiên là tâm tọa” (chứ không phải thân tọa). Đây 
cũng là một đặc điêm rât uyên chuyên đã biên Thiên tông thành nhiêu dạng nghệ thuật 
khác như trà thiên (hay trà đạo), vườn thiên và tranh vẽ thiên (hay hoạ thiên). 


„ Các hình thức luyện tập chính của Thiền tông là: 


„ Mặc chiếu là phương pháp trong đó thiền giả buông bỏ hết mọi tìm kiếm, mọi ràng buộc 
gắn bó, mọi mong đợi; buông bỏ tất cả mọi bận rộn về trí não, mọi niệm phân biệt. Tỉnh 
thức lặng lẽ, chấp nhận tắt cả mọi chuyện một cách đầy đủ. Không mong đợi bắt cứ gì, 
cũng không trụ tâm vào điều gì. 
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„ Tham vấn thoại đầu hay công án (koan) Thoại 
đầu (những câu nói ngắn) hay công án (các 
mẫu đối thoại nhỏ) được thiền giả dùng để đặt 
hết tâm trí vào đó nhằm tìm ra chiết khúc bên 
trong. Những câu đối đáp hay câu hỏi thường 
không có một luật logic nào hết nhằm phá bỏ 
các chấp trước nảy sinh trong dòng suy tư của 
thiền giả. Khi giải quyết được thoại đầu hay 
công án này thì thiền sinh có thể giác ngộ. 
Thường chỉ khi nào thiền sinh đã đạt đến mức 
giữ được tâm ý không động loạn thì mới dùng 
đên phương tiện này. 

=. Ngoài ra, trong Thiền tông không có một chừng 
mực hay phương pháp tuyệt đôi nào. Thiên sử 
có thể dùng các phương pháp rất khó hiểu và kì 
lạ như là đánh, hét, ra dâu, mời ăn cơm, uông 
nước trà hay lặng thinh để kích hoạt cho việc 
đốn ngộ của những thiền sinh đạt được mức độ 
chín mùi. 

m Các kinh văn: 


Tranh Thiền: Bồ Đê Đạt Ma của Hakuin 
Ekaku (1689-1796) tông Lâm Tế (Rinzai) 


Hâ `u hê t các kinh văn Phật giáo đê `u có thể được dùng 

trong Thiê `n tông đề lý giải hay giáo huâˆn, đặc biệt là các loại kinh điển Đại thừa. Những bộ kinh 
được xem là râ ˆt quan trọng bao gô `m kinh Kim Cang, kinh Lăng Già, kinh Lăng Nghiêm... Ngoài 
ra, Thiê `n tông còn lưu truyê`n các bản kinh, luận riêng của tông phái như là kinh Pháp Bảo Đàn 
(của Huệ Năng), và luận Tín Tâm Minh (của Tăng Xán - Seng-t san). 


„ Nghệ thuật liên quan tới thiền 


„ Tranh thiền tông, đây là một loại tranh vẽ khó thực hiện vì đòi hỏi người vẽ có sức tập 
trung cao. Vì được vẽ trên loại giấy rất mỏng dễ rách nên nét vẽ không thể dừng lâu ở một 
chỗ và cũng không thể bôi sửa vì sẽ làm rách giấy. Mỗi một nét vẽ cần có sự định thần và 
nét đi cọ phải dứt khoát đều đặn mới có thể thành công trong một bức họa. Đây là một 
phương pháp để các thiền sinh hay thiền sư thể nghiệm sức định của tâm trí. Liên quan 
đến nghệ thuật này thì nỗi tiếng nhát là loại tranh "Thập Mục Ngưu Đồ" miêu tả 10 giai 
đoạn tu tập. 

„ Trà đạo, nghệ thuật dùng trà thiền có nguồn gốc từ Trung Hoa nhưng đến khi truyền sang 
Nhật từ các sư Eisai và sư Senno Rikyu (1522-1591) thì nó mới thực sự trở thành một 
nghệ thuật gắn liền với đời sống thiền hay của nhiều người thích thưởng thức. 


Sự phân chia theo trường phái triết học 


Vì các giáo lý Phật giáo đê`u tùy theo tâm cảnh của người tu học mà có những sự khác biệt nên 
không thể xét Phật giáo như là một loại triê“t học như định nghĩa triê“t học kiểu Tây phương. Tuy 
nhiên, khi tiê“p cận với cách thức giải thích giáo lý Phật giáo của các bộ phái, nhiê`u nhà phân tích 
vẫn muô ˆn chia Phật giáo thành nhiê `u trường phái triêÍ t lý. Theo đó, 4 trường phái chính là: 


Sarvästivadin (Nhất thiết hữu bộ) 

Bài chỉ tiê ˆt: Nhâ Ít thiê ˆt hữu bộ 
Trường phái này ra đời khoảng thê“ kỷ thứ 3 TCN và đã phát triển ở Tây BăÍ cÂnn trong thời kỳ 
kê “t tập kinh điền lâ`n thứ IV. Sau đó trở nên vững mạnh trong cả vùng Bă e và Tây Bă e xứ Â“n 


trong khoảng một ngàn năm sau. Nó mở ra tới Kashmrr, Trung Á và cả Trung Hoa. 
Abhidharmakoáa (Đạt Tù Bà Sa luận) của đạo sư Thê Thân là tác phâm quan trọng nhâ t của phái 
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này. Trường phái này nhâ“n mạnh lời dạy của Phật rã ng "bản châ t đạo đức của các hành vi sẽ 
quyê † định những kinh nghiệm tương lai của người làm các hành vi â š (theo Andrew Skilton (htt 
D://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-liehsupg/lspgoa2.htm)). Phái này cho rã ng các yê“u tô” 
không thê giản lược của hiện hữu (dharmas) cũng thê hiện trong quá khứ và tương lai. Do đó, 
những dharmas đã tạo nên hành vi trong quá khứ có thể tạo được ảnh hưởng ở một thời điểm sau 
đó. Sarvästivadin căn cứ trên tiê`n đê` duyên khởi (Prafituasamutpàda) là: bởi có cái nàu nên có 
cái kia đề giải thích vê` các nhận thức tri thức. Vì phải có đô“¡i tượng (cảm nhận hay nhận thức) mới 
có tri thức nên nê“u thừa nhận hoạt động của tri thức thì câ`n châ“p nhận sự tô`n tại của đô i 
tượng. Xa hơn, phái này còn chỉ ra ră`ng mọi áo giác không thực đê`u phải dựa trên các chỉ tiê“t 
thực mà nhận thức đã có trước đó và do đó công nhận sự thực hữu của mọi cảm nhận (kẻ cả giâ c 
mộng). Học thuyê“t này còn tách biệt Phật bảo với Pháp bảo và cho ră`ng Phật bảo là tập họp của 
những dharmas làm nên Phật các hiểu biê“t và các cảm-hoạt (hay uân bao gô`m să “c, thọ, tưởng, 
hành, thức - scandhas) của Phật. Phái này đã đặt ra nhiê u nê`n móng tư tưởng cho Đại thừa sau 
này. 


Sauträntika (Kinh lượng bộ) 
Bài chỉ tiê ˆt: Kinh lượng bộ 


Tông phái này ra đời vào khoảng năm 5o TCN cho đê“n cuô ˆi thê“ kỷ thứ 1. Phái này bác bỏ quan 
điểm dharmas của Sarvästivadin và cho ră`ng mọi dharmas chỉ hiện hữu tức thời. Đề giải thích các 
vâˆn đê` vê` nghiệp (karma), trường phái này đưa ra tư tưởng vê` các bÿas, hay hạt giôˆng. Hạt 
giô ng được trô `ng bởi những hành vi với đặc tính đạo đức nhâ“t định, sau này mới đâm chô `i, và 
khi điê`u kiện cho phép sẽ cho quá phù hợp với hành vi tạo tác. Đô/¡ với phái này thì giáo lý của 
tạng Kinh thường tô `n sẽ tạo thành hạt giôˆng trong tâm thức đề khi có dịp sẽ phát huy tính năng 
(Tên Kinh Lượng cũng do việc đê` cao vai trò của tạng Kinh mà có). Một hệ quả của lập luận này là 
ngoài tâm có pháp. Một cách điễn dịch đễ hiểu hơn là chân lý nă`m bên ngoài tâm thức. Họ cũng 
thừa nhận vê` lý duyên khởi (uì có cái nàu nên có cái kia) nhưng cho ră ng tính không được thê 
hiện trong mọi tình huô ng của nhận thức. 


Yogäcärin (Duy Thức Tông) 
Bài chỉ tiê ˆt: Duu Thức tông 


Phái Duy thức ra đời vào khoảng đâ `u thê _kỉ thứ 4 do đạo sư Vô trước (Asanga) (khoảng 310-390) 
sáng lập. Trường phái này nhâ“n mạnh rã ng "vạn pháp duy tâm” (nghĩa là mọi vật đê ` u đo tâm). 
Từ kinh nghiệm thiê`n định, thuyê ˆt này chỉ ra sự sai lâ`m của nhận thức vê` các đô“i tượng đô ˆ | 
với sự hiện hữu thực sự của chúng. Điê u mà trường phái muô“n nói không phải là mọi sự đê`u 
được làm thành bởi cái tâm, nhưng muô“n nói ră `ng toàn thế kinh nghiệm đê `u lệ thuộc vào hay 
nhờ vào tâm của chúng ta. Mọi sự vật mà chúng ta biê“t, mọi yê“u tô“ của nhận thức của chúng ta, 
cơ bản đê `u là một thành phâ`n của một quy trình của tâm. Trường phái này cho ră `ng tâm thực sự 
hiện hữu (khác với Trung quán). Như vậy, tâm thì trô“ng rỗng theo nghĩa là tâm không có phân 
biệt chủ thể và khách thẻ. 


Mãdhyamika (Trung Quán Tông) 
Bài chỉ tiê ˆt: Trung Quán tông 


Phái này do đạo sư Long Thọ (150-250) (Nãgarjuna, a3°"Š)a9°) sáng lập. Phái Trung quán tập 
trung vào chủ đê` tính không. Đây là thuộc tính của vạn vật. Vạn vật chi do nhân duyên sinh ra, cho 
nên những sự vật hiện thâˆy có là không thực sự tô `n tại. Phái này có tên là Trung quán là vì nó chỉ 
ra con đường ở giữa chủ nghĩa hă `ng cửu (mọi vật tô `n tại vĩnh viễn) và chủ nghĩa hư vô (không có 
gì tôn tại). Chủ thuyê t này nhìn nhận sự hiện hữu thông thường của các đôˆi tượng xuâ“t hiện 
trong dòng chảy liên tục của các nhân duyên. Không vật gì có thể tô `n tại một cách độc lập với mọi 
điê `u kiện bên ngoài (tính hỗ tương tô `n tại). Đô `ng thời, có sự liên hệ phụ thuộc giữa thành phâ`n 
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và toàn thể trong mỗi sự vật. Thêm vào đó, do tính châ ˆt vô thường trên từng khoảnh khă“e, không 
vật gì có thê hiện hữu tuyệt đô ˆ¡ kế cả tâm và thê“ giới vật lý bởi vì chúng thiê“u vă “ng đôi tượng 
thực sự của sự hiện hữu. Như vậy tính không ở đây so với trường phái Duy Thức, đã được nới rộng 
áp dụng lên vạn vật. 
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